
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /KH-SYT           Bình Phước, ngày       tháng 3  năm 2021               

 

KẾ HOẠCH 

Giám sát về hoạt động can thiệp giáo dục đặc biệt  

cho 24 cặp phụ huynh và trẻ khuyết tật huyện Hớn Quản 

 

 

Thực hiện Công văn số 3542/UBND-KGVX ngày 05/10/2020 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc triển khai thực hiện hoạt động Dự án ‘‘Tăng cường năng 

lực mạng lưới dịch vụ trị liệu cho trẻ em khuyết tật” năm 2021; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững 

(VietHealth), Sở Y tế lập Kế hoạch giám sát về hoạt động can thiệp giáo dục đặc 

biệt cho 24 cặp phụ huynh và trẻ khuyết tật huyện Hớn Quản như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Ghi nhận tình hình can thiệp tại nhà của phụ huynh  

- Ghi nhận tình hình sử dụng sổ can thiệp giáo dục đặc biệt 

- Ghi nhận nhận những khó khăn, thắc mắc của phụ huynh trong quá trình 

can thiệp tại nhà 

2. Đối tượng: 

Phụ huynh và Trẻ khuyết tật phát triển trên địa bàn xã Đồng Nơ, Minh Tâm, 

An Khương huyện Hớn Quản.  

3. Thời gian: Từ ngày 24-26/3/2021 

4. Thành phần:  

- Ông Trương Ngọc Tài - Cán bộ dự án 

- Cán bộ TYT xã Đồng Nơ, Minh Tâm, An Khương huyện Hớn Quản 

- Phụ huynh và trẻ: 24 cặp phụ huynh và Trẻ khuyết tật phát triển trên địa 

bàn xã Đồng Nơ, Minh Tâm, An Khương huyện Hớn Quản. 

5. Địa điểm: Xã Đồng Nơ, Minh Tâm, An Khương huyện Hớn Quản. 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  

Ngày/giờ Nội dung Địa điểm 

Người tham 

gia/thực hiện/ chịu 

trách nhiệm 

Sáng ngày 24/3/2021 

7h30 -8h15 

 

Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Điểu Ân Điển 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

8h15-8h30 Di chuyển   

8h30-9h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Đoàn Văn Đức 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 
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Duy 

9h15-9h30 Di chuyển   

9h30-10h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Hồ Hữu Thắng 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

10h15-10h30 Di chuyển   

10h30-11h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Hồ Ngọc Duy 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

Chiều ngày 24/3/2021 

13h30 -14h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Hồ Ngọc Mạnh 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

14h15-14h30 Di chuyển   

14h30-15h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Liễu Tấn Kiệt 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

15h15-15h30 Di chuyển   

15h30-16h15 

Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Công 

Danh 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

16h15-16h30 Di chuyển   

16h30-17h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Phạm Bá Trí 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật 
- CBDA 

Sáng ngày 25/3/2021 

7h30 -8h15 

 

Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Thị Anh Thư 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

8h15-8h30 Di chuyển   

8h30-9h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Đinh Anh Kiệt 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

9h15-9h30 Di chuyển   

9h30-10h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Đỗ Trung Nguyên 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

10h15-10h30 Di chuyển   

10h30-11h15 

Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Thanh 

Sơn 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

Chiều ngày 25/3/2021 

13h30 -14h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Trịnh Quốc Khánh 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 
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14h15-14h30 Di chuyển   

14h30-15h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Lê Đỗ Hải Nam 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

15h15-15h30 Di chuyển   

15h30-16h15 

Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Lê Phong Anh 

Đức 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

16h15-16h30 Di chuyển   

16h30-17h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Trần Bảo Khánh 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật 
- CBDA 

Sáng ngày 26/3/2021 

7h30 -8h15 

 

Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Điểu Ak Hà Chăm 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

8h15-8h30 Di chuyển   

8h30-9h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Điểu Gia Cường 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

9h15-9h30 Di chuyển   

9h30-10h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Điểu Hiếu 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

10h15-10h30 Di chuyển   

10h30-11h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Điểu Hoàng Kha 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật 
- CBDA 

Chiều ngày 26/3/2021 

13h30 -14h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Điểu Hoàng Phú 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

14h15-14h30 Di chuyển   

14h30-15h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Điểu Thịnh 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

15h15-15h30 Di chuyển   

15h30-16h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Huỳnh Văn Vũ 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật  
- CBDA 

16h15-16h30 Di chuyển   

16h30-17h15 
Giám sát can thiệp tại nhà phụ 

huynh của trẻ Lâm Đại Vĩ 

Tại nhà trẻ 

khuyết tật 
- CBDA 

Danh sách phụ huynh và trẻ tham gia 
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STT Họ và tên trẻ Ngày sinh Địa chỉ 
Xã/ Thị 

trấn 

Họ tên phụ 

huynh 
Điện Thoại 

1 
Điểu Ân Điển 

18/12/2012 
Đồng 

Tân 
Đồng Nơ Điểu Khánh 0399 633 100 

2 

Đoàn Văn 

Đức Duy 1/6/2014 

Ấp 3, 

Đồng 

Tân 

Đồng Nơ 
Đoàn Văn Tiến 

Đạt 
0392 658 809 

3 
Hồ Hữu 

Thắng 
13/9/2012 Ấp 5 Đồng Nơ Hồ Quang Yên 0379 909 558 

4 

Hồ Ngọc Duy 

14/5/2007 

Tổ 6, 

Đồng 

Tân 

Đồng Nơ Hồ Ngọc Trường 0908 009 536 

5 

Hồ Ngọc 

Mạnh 23/12/2011 

Tổ 6, 

Đồng 

Tân 

Đồng Nơ Hồ Ngọc Trường 0908 009 536 

6 Liễu Tấn Kiệt 24/4/2009 Ấp 3 Đồng Nơ Liễu Tùng 0387 215 077 

7 

Nguyễn Công 

Danh 1/3/2015 

Tổ 2, 

Đồng 

Tân 

Đồng Nơ 
Nguyễn Viết 

Uyên 
0395 012 699 

8 
Phạm Bá Trí 

31/10/2012 
Đồng 

Tân 
Đồng Nơ Phạm Bá Hoan 0365 864 749 

9 
Thị Anh Thư 

8/4/2011 
Tổ 2, 

Sóc 5 
Minh Tâm Điểu Dơn 0327 681 740 

10 
Đinh Anh 

Kiệt 
7/9/2016 

Tổ 3, ấp 

1 
Minh Tâm Đinh Văn Kết 0932 014 887 

11 
Đỗ Trung 

Nguyên 
1/10/2015 

Tổ 5, ấp 

2 
Minh Tâm Đỗ Thị Loan   

12 
Nguyễn 

Thanh Sơn 
1/1/2016   Minh Tâm Hoàng Thị Thu 0385 054 689 

13 
Trịnh Quốc 

Khánh 
1/1/2013   Minh Tâm Nguyễn Thị Lan 0369 567 665 

14 
Lê Đỗ Hải 

Nam 
6/7/2015 

Tổ 2, Ấp 

1 
Minh Tâm Lê Văn Tâm 0968 853 595 

15 
Lê Phong Anh 

Đức 
10/6/2016 

Tống Lê 

Chân 
Minh Tâm Lê Phong Hưởng 0908 811 553 

16 
Trần Bảo 

Khánh 
4/2/2015   Minh Tâm Trần văn Dũng 0978 319 789 

17 
Điểu Ak Hà 

Chăm 
2/6/2013 

Tổ 1 Ấp 

3 

An 

Khương 
Điểu Bình 0397 341 394 

18 
Điểu Gia 

Cường 
24/4/2018 

Tổ  4 Ấp 

5 

An 

Khương 
Điểu Bía   

19 
Điểu Hiếu 

23/2/2016 
Tổ 4 Ấp 

5 

An 

Khương 
Thị Le   

20 
Điểu Hoàng 

Kha 
7/11/2012 

Ấp 4 Tổ 

1 

An 

Khương 
Điểu Thanh   

21 
Điểu Hoàng 

Phú 
26/8/2018 

Tổ 4 Ấp 

3 

An 

Khương 
Điểu Khánh   

22 Điểu Thịnh 29/3/2010 Ấp 2 An Điểu Đặng 0396 655 126 
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Khương 

23 
Huỳnh Văn 

Vũ 
31/3/2013 

Tổ 2 Ấp 

2 

An 

Khương 
Thị Bé 0374 611 418 

24 
Lâm Đại Vĩ 

29/9/2011 
Tổ 2 Ấp 

5 

An 

Khương 
Lâm Văn Đậm 0919 211 200 

 

7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ 

Bền vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế 

triển khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản: 

* Cử cán bộ tham gia. 

* Chỉ đạo Trạm y tế thông báo đến gia đình trẻ khuyết tật được biết.  

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, xin 

liên hệ Ông Trương Ngọc Tài – Cán bộ dự án, Văn phòng Bình Phước, Trung tâm 

Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; DĐ: 0973292049, 

Email: tai_truong@viethealth.org.vn  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CA tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- UBND huyện Hớn Quản; 

- TTYT huyện Hớn Quản; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV(C22.3) 

 

  

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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